
Biểu số: 16A/GNN-2025

Khổ biểu: 29,7x21cm

Họ, chữ đệm và tên 

khai sinh
 - Nghề nghiệp

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 - Thành 

phần gia đình

 - Trình độ 

văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm 

sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành 

phần bản thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm 

sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc, 

tôn giáo
 - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lê Minh Quân Lao động tự do

Số nhà 29/15 Đại Bi, Tổ dân 

phố Mật Sơn 2 (Đông Vệ), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 

Hóa

Bần nông 12/12 Lê Văn Hạnh
Hưởng chế độ 

BTXH

06/11/2001 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Nguyễn Thị Xuân

038201021375

Trịnh Nam Giang Lao động tự do

Tổ dân phố Hải Thượng Lãn 

Ông (Đông Vệ), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 10/12 Trịnh Nam Dưỡng
Hưởng chế độ 

BTXH

20/07/2003 Phường Hạc Thành

P208 N14 Chung cư Đông Phát, 

Tổ dân phố Đông Phát 2 (Đông 

Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 

Thanh Hóa

Phụ Thuộc Lê Thị Bích Thủy Thần kinh

038203031526
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa

Phùng Đức Anh Lao động tự do

Số nhà 336 Quang Trung, Tổ 

dân phố Quang Trung 1 (Đông 

Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 

Thanh Hóa

Bần nông 11/12 Phùng Bá Tuấn
Hưởng chế độ 

BTXH

12/05/2004 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Nguyễn Thị Huệ

038204013094
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Nguyễn Đức Dũng Lao động tự do

Số nhà 555 Quang Trung, Tổ 

dân phố Quang Trung 2 (Đông 

Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 

Thanh Hóa

Bần nông 10/12 Nguyễn Văn Định
Hưởng chế độ 

BTXH

21/01/2004 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Phạm Thị Dưng

038204013759

Trịnh Đức Minh Lao động tự do

Số nhà 836 Quang Trung, Tổ 

dân phố Quang Trung 3 (Đông 

Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 

Thanh Hóa

Bần nông 8/12 Trịnh Đức Hoàng
Hưởng chế độ 

BTXH

17/07/2004 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Nguyễn Thị Thắng

038204027307

Nguyễn Quang Hiệp Lao động tự do

204 Thôi Hữu, Phố Tạnh Xá 1 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, 

Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 9/12 Nguyễn Quang Hào
Hưởng chế độ 

BTXH

29/11/2005 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Nguyễn Thị Thnơm

038205016604

Nguyễn Công Xướng Lao động tự do

Số nhà 24 Lê Thần Tông, Mật 

Sơn, Tổ dân phố Mật Sơn 1 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, 

Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 10/12 Nguyễn Công Hưng
Hưởng chế độ 

BTXH

10/04/2005 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Lê Thị Lan

038205008364

Nguyễn Hữu Lâm Lao động tự do

Số nhà 34 Lương Hữu Khánh, 

Tổ dân phố Quang Trung 2 

(Đông Vệ), Phường Hạc Thành, 

Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 0/12 Nguyễn Hữu Sơn
Hưởng chế độ 

BTXH

07/05/2005 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Lê Thị Thủy Mù chữ

038205022008
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Nguyễn Trọng Đức Lao động tự do

Lô 224 CL7 MBQH 121, Tổ 

dân phố Tạnh Xá 1 (Đông Vệ), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 

Hóa

Bần nông 10/12 Nguyễn Trọng Vân
Hưởng chế độ 

BTXH

10/05/2006 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Hồ Thị Ngọc Ánh

038206005233

Nguyễn Hồng Đức Lao động tự do

Lô 360 CL10 MBQH 121, Tổ 

dân phố Tạnh Xá 1 (Đông Vệ), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 

Hóa

Bần nông 11/12 Nguyễn Mạnh Hùng
Hưởng chế độ 

BTXH

23/07/2006 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Đỗ Thị Hưng

038206005255

Nguyễn Thế Anh Lao động tự do

Số 25C Nguyễn Sơn, Tổ dân 

phố Kiều Đại (Đông Vệ), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 

Bần nông 9/12 Nguyễn Thế Toàn
Hưởng chế độ 

BTXH

11/05/2006 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Nguyễn Thị Hương

038206031489

Phan Xuân Kỳ Lao động tự do

Tổ dân phố Tạnh Xá 2 (Đông 

Vệ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 

Thanh Hóa

Bần nông 11/12 Phan Anh Tú
Hưởng chế độ 

BTXH

29/09/2007 Phường Hạc Thành

Lô 36 LK1 MBQH 790, Tổ dân 

phố Tạnh Xá 2 (Đông Vệ), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 

Hóa

Phụ Thuộc Nguyễn Thị Hằng

038207030669
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa

Tào Huy Hoàng Lao động tự do

Số nhà 56 Trần Huy Hiệu, Tổ 

dân phố Nam Cao (Phú Sơn), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 

Bần nông 7/12 Tào Quang Hóa
Hưởng chế độ 

BTXH

20/06/2001 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Nguyễn Thị Yến

038201022901
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Trần Văn Hợp Lao động tự do

Số nhà 18 Dương Đình Nghệ, 

Tổ dân phố Dương Đình Nghệ 1 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, 

Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 8/12 Trần Văn Hòa
Hưởng chế độ 

BTXH

21/04/2002 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Phạm Thị Đào

038202023802

Nguyễn Nam Khánh Lao động tự do

Số nhà 14 Nguyễn Hồng, Tổ 

dân phố Lê Văn Hưu (Phú Sơn), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 

Hóa

Bần nông 9/12 Nguyễn Giang Nam
Hưởng chế độ 

BTXH

01/04/2003 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Nguyễn Thị Hương

038203014137

Nguyễn Nam Anh Lao động tự do

Tổ dân phố Lê Văn Hưu (Phú 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 

Thanh Hóa

Bần nông 6/12 Nguyễn Văn Nguyên
Hưởng chế độ 

BTXH

17/09/2004 Phường Hạc ThànhSố nhà 22/49B Đại Lộ Lê Lợi Phụ Thuộc Vũ Thị Hạnh

038204030635
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa

Lê Khắc Tùng Lao động tự do

Tổ dân phố Trần Phú (Phú Sơn 

), Phường Hạc Thành, Tỉnh 

Thanh Hóa

Bần nông 5/12 Lê Văn Ứng
Hưởng chế độ 

BTXH

03/11/2005 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Lê Thị Tâm

038205010010

Nguyễn Duy Đức Lao động tự do

Tổ dân phố Phú Thọ 3 (Phú 

Sơn), Phường Hạc Thành, Tỉnh 

Thanh Hóa

Bần nông 6/12 Nguyễn Võ Dũng
Hưởng chế độ 

BTXH

15/04/2005 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Đào Thị Thúy

038205021135

Khương Gia Minh Lao động tự do

Số nhà 02/518 Đường Nguyễn 

Trãi, Tổ dân phố Phú Thọ 3 

(Phú Sơn), Phường Hạc Thành, 

Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 7/12 Khương Hữu Thái
Hưởng chế độ 

BTXH
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01/08/2006 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Nguyễn Thị Dưng

38206024616

Lê Công Đức Anh Lao động tự do

Số nhà 06 Hạc Thành, Tổ dân 

phố Bắc Thành (Phú Sơn), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 

Hóa

Bần nông 10/12 Lê Công Ba
Hưởng chế độ 

BTXH

08/11/2007 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Lê Vi Linh

038207036985

Lê Trần Đại Đồng Lao động tự do

Số nhà 15/9 Đàn Xã Tắc, Tổ 

dân phố Tây Sơn 1 (Phú Sơn), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 

Hóa

Bần nông 11/12 Lê Công Châu
Hưởng chế độ 

BTXH

20/03/2008 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Trần Thị Thủy

038208032018

Mai Tuấn Dũng Lao động tự do

Số nhà 162 Tống Duy Tân, Tổ 

dân phố 5 (Lam Sơn), Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 8/12 Mai Đình Toàn
Hưởng chế độ 

BTXH

26/03/2000 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Lê Thị Hạnh

38200020767

Nguyễn Tuấn Đức Lao động tự do

Số nhà 88 Đinh Lễ, Tổ dân phố 

3 (Lam Sơn), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 11/12 Nguyễn Văn Nhâm
Hưởng chế độ 

BTXH

12/03/2003 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Lê Thị Ngân

38203014698

Trần Bình Minh Lao động tự do

Ngõ 27 đường Đinh Lễ, Phố 4 

(Lam Sơn), Phường Hạc Thành, 

Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 10/12 Trần Văn Tình
Hưởng chế độ 

BTXH

24/12/2005 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Lê Thị Thủy

038205014403
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Nghiêm Cao Quang Lao động tự do

Số nhà 14B /140 Đường Lê Lai, 

(Đông Hương), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 9/12 Nghiêm Cao Hiền
Hưởng chế độ 

BTXH

05/05/2005 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Nguyễn Thị Hồng

038205017057

Nguyễn Xuân Dương Lao động tự do

Số nhà 23 Trịnh Thị Ngọc Lữ, 

Tổ dân phố 1 (Lam Sơn), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 

Bần nông 7/12 Nguyễn Xuân Trường
Hưởng chế độ 

BTXH

14/05/2006 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Lê Thị Hường

038206004536

Nguyễn Trọng Thắng Lao động tự do

Số nhà 34/41 Ngô Từ, Tổ dân 

phố 11 (Lam Sơn), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 8/12 Nguyễn Trọng Đông
Hưởng chế độ 

BTXH

15/09/2006 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Nguyễn Thị Hà

038206014508

Nguyễn Hồng Đức Lao động tự do
Tổ dân phố 8 (Lam Sơn), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Bần nông 9/12 Nguyễn Mạnh Hùng

Hưởng chế độ 

BTXH

23/07/2006 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Đỗ Thị Hưng

38206005255

Cao Văn Minh Lao động tự do

Số nhà 11/130 Trường Thi, Tổ 

dân phố Tân Lập (Đông Thọ), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 

Hóa

Bần nông 11/12 Cao Văn Tuấn
Hưởng chế độ 

BTXH

10/08/2001 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Nguyễn Thu Hà

038201011239

Nguyễn Huy Dương Lao động tự do

Số nhà 27 Triệu Quang Phục, 

Tổ dân phố Trung (Đông Thọ), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 

Hóa

Bần nông 10/12 Nguyễn Văn Thương
Hưởng chế độ 

BTXH

17/12/2003 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Lê Thị Nhàn

038203033155
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Nguyễn Tuấn Minh Lao động tự do

Số nhà 81 Đào Duy Anh, Tổ dân 

phố Đội Cung 2 (Đông Thọ), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 

Hóa

Bần nông 9/12 Nguyễn Văn Tỉnh
Hưởng chế độ 

BTXH

05/07/2004 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc

Nguyễn Thị Diệp 

Hồng

038204020727

Nguyễn Minh Thông Lao động tự do

Số nhà 39 Ngõ Thắng, Tổ dân 

phố Thắng (Đông Thọ), Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 8/12 Nguyễn Đức Sâm
Hưởng chế độ 

BTXH

14/12/2004 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Trần Thị Sâm

038204024486

Lê Trung Minh Lao động tự do

Số nhà 118 Trường Thi, Tổ dân 

phố Tân Lập (Đông Thọ), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 

Bần nông 9/12 Lê Trung Dũng
Hưởng chế độ 

BTXH

09/09/2004 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Đặng Thị Thoa

038204012568

Nguyễn Thế Hoàng Lao động tự do

Phòng 323 N3 D2 Mai Xuân 

Dương,

Tổ dân  phố Đội Cung 4 (Đông 

Thọ), Phường Hạc Thành, Tỉnh 

Thanh Hóa

Bần nông 10/12 Nguyễn Thế Linh
Hưởng chế độ 

BTXH

27/10/2005 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Nguyễn Thị Yến

038205028794

Hoàng Ngọc Minh 

Hiếu
Lao động tự do

 Số nhà 72 Triệu Quang Phục, 

Tổ dân phố Trung (Đông Thọ), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 

Hóa

Bần nông 12/12 Hoàng Ngọc Thực
Hưởng chế độ 

BTXH

07/08/2005 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Lê Thị Nhung

038205015292

Hoàng Quốc Bảo Lao động tự do

Số nhà 136 Lý Nhân Tông, Tổ 

dân phố Bắc (Đông Thọ), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 

Bần nông 10/12 Hoàng Dũng
Hưởng chế độ 

BTXH
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25/06/2006 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Lê Thị Thư Hương

038206000752

Trần Xuân Sớm Lao động tự do

Số nhà 09/13 Ngõ Nam, Tổ dân 

phố Nam (Đông Thọ), Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 11/12 Trần Xuân Tuấn
Hưởng chế độ 

BTXH

01/10/2006 Phường Hạc ThànhSố nhà 16/13 Tú Xương Phụ Thuộc Phạm Thị Hoa

038206030566
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa

Bùi Đức Anh Lao động tự do

179 Lý Nhân Tông, Tổ dân phố 

Nam (Đông Thọ), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 10/12 Bùi Trung Phong
Hưởng chế độ 

BTXH

21/06/2007 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Lê Thị Lý

038207028361

Đặng Việt Anh Lao động tự do

Số nhà 28 Lê Thế Long, Tổ dân 

phố 7 (Ba Đình), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 8/12 Đặng Văn Bình
Hưởng chế độ 

BTXH

18/10/2001 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Nguyễn Thị Hà

038201002117

Lê Huy Quý Lao động tự do

Số nhà 24/4 Phạm Bành, Tổ dân 

phố 8 (Ba Đình), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 11/12 Lê Huy Hiếu
Hưởng chế độ 

BTXH

19/08/2003 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Đào Thanh Tâm

038203037108

Đào Trọng Anh Đạt Lao động tự do

Số nhà 245 Tống Duy Tân, Tổ 

dân phố 3 (Ba Đình), Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 8/12 Đào Trọng Cường
Hưởng chế độ 

BTXH

29/11/2003 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Mai Thị Hà

038203021541

Nguyễn Thành Trung Lao động tự do

Số nhà 121 Hàn Thuyên,Tổ dân 

phố 7 (Ba Đình), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 11/12 Nguyễn Văn Thoa
Hưởng chế độ 

BTXH

14/05/2005 Phường Hạc ThànhSN 74D, Trịnh Khả Phụ Thuộc Đinh Thu Hà
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038205014316
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa

Nguyễn Hữu Quốc 

Anh
Lao động tự do

Số nhà 34 Trương Định, Tổ dân 

phố 8 (Ba Đình), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 10/12 Nguyễn Hữu Tú
Hưởng chế độ 

BTXH

25/04/2006 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Lê Thị Thu

38206010802

Nguyễn Danh Duy 

Anh
Lao động tự do

Số nhà 14 Lê Thế Bùi, Tổ dân 

phố 1 (Ba Đình), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 10/12 Nguyễn Văn Điệp
Hưởng chế độ 

BTXH

25/10/2006 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Nguyễn Thị Thủy

038206019862

Ngô Gia Khánh Lao động tự do

Số nhà 34 Ngõ Nhà Bàng, Tổ 

dân phố 6 (Ba Đình), Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 12/12 Ngô Sỹ Phương
Hưởng chế độ 

BTXH

12/05/2006 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Nguyễn Thị Yển

38206029948

Dương Duy Thủy Lao động tự do

Số nhà 22 Đào Duy Từ, Tổ dân 

phố 1 (Ba Đình), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 12/12 Dương Cao Thẳng
Hưởng chế độ 

BTXH

19/12/2006 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Lê Thị Nga

38206008551

Vũ Phan Anh Lao động tự do

Số nhà 18 Lê Quý Đôn, Tổ dân 

phố 4 (Ba Đình), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 11/12 Vũ Anh Tuấn
Hưởng chế độ 

BTXH

02/11/2006 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Trần Thị Thủy

38206014515

Chu Hoàng Gia Lao động tự do

412 Lê Hoàn, Tổ dân phố 2 (Ba 

Đình), Phường Hạc Thành, Tỉnh 

Thanh Hóa

Bần nông 9/12 Chu Đăng Khiêm
Hưởng chế độ 

BTXH

20/10/2007 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc

Nguyễn Thị Trà 

Giang
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038207019550

Nguyễn Vũ Phong Lao động tự do

08/216 Nguyễn Trãi, Tổ dân phố 

6 (Ba Đình), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 10/12 Nguyễn Xuân Hưng
Hưởng chế độ 

BTXH

13/12/2007 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc

Nguyễn Thị Thư 

Hằng

038207015904

Đỗ Minh Đức Lao động tự do

48 Nguyễn Trinh Tiếp,Tổ dân 

phố 6 (Ba Đình), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 9/12 Đỗ Minh Thành
Hưởng chế độ 

BTXH

29/03/2008 Phường Hạc ThànhPhường Hạc Thành, tỉnh Thanh Phụ Thuộc Nguyễn Thị Minh 

038208011560

Trần Hải Long Lao động tự do

Số nhà 05 Đặng Thai Mai, Tổ 

dân phố 1 (Ngọc Trạo), Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 8/12 Trần Quang Định
Hưởng chế độ 

BTXH

16/03/2002 Phường Hạc ThànhSố nhà 75 Trịnh Tạc (Đông Vệ) Phụ Thuộc Vũ Thị Thảo

038202005678
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa

Nguyễn Quốc Hưng Lao động tự do

Tổ dân phố 3 (Ngọc Trạo), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 

Hóa

Bần nông 10/12 Nguyễn Quốc Thành
Hưởng chế độ 

BTXH

20/04/2002 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Lê Thị Lý

Lê Xuân Tùng Lao động tự do

Số nhà 28B Phạm Bành, Tổ dân 

phố 2 (Ngọc Trạo), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 11/12 Lê Xuân Thanh
Hưởng chế độ 

BTXH

27/12/2005 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Nguyễn Thị Phương

038205019984

Vũ Quang Long Lao động tự do

Số nhà 04A Tân An, Tổ dân phố 

10 (Ngọc Trạo), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 12/12 Vũ Minh Tuấn
Hưởng chế độ 

BTXH

08/06/2005 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Cao Thị Liên

038205011774
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Nguyễn Đồng Tuấn 

Anh
Lao động tự do

Số nhà 67 Bùi Thị Xuân, Tổ dân 

phố 3 (Ngọc Trạo), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 11/12 Nguyễn Đồng Lợi
Hưởng chế độ 

BTXH

13/07/2006 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Đặng Thị Lóng

38206032866

Trương Anh Khoa Lao động tự do

Số nhà 36 Hoàng Văn Thụ, Tổ 

dân phố 1 (Ngọc Trạo), Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 9/12 Trương Văn Khanh
Hưởng chế độ 

BTXH

13/10/2006 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Trần Thị Ly Na

38206009320

Nguyễn Huy Hoàng Lao động tự do

Số nhà 24 Trịnh Khả, Tổ dân 

phố 9 (Ngọc Trạo), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 10/12
Nguyễn Mạnh 

Phương

Hưởng chế độ 

BTXH

24/09/2006 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Lê Thị Hà

038206025375

Bùi Minh Quân Lao động tự do

Số nhà 22 Đường Bà Huyện 

Thanh Quan, Tổ dân phố 10 

(Ngọc Trạo), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 7/12 Bùi Văn Bảy
Hưởng chế độ 

BTXH

23/08/2006 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Trần Thị Minh Tú

38206018735

Nguyễn Doãn Tùng Lao động tự do

Số nhà 50/104 Ái Sơn,  phố Ái 

Sơn 2 (Đông Hải), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 8/12
Nguyễn Doãn 

Thương

Hưởng chế độ 

BTXH

03/05/2001 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Phạm Thị Dung

038201014202

Nguyễn Quốc Khánh Lao động tự do

Tổ dân phố Lai Thành (Đông 

Hải), Phường Hạc Thành, Tỉnh 

Thanh Hóa

Bần nông 9/12 Nguyễn Văn Dũng
Hưởng chế độ 

BTXH

02/09/2006 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Nguyễn Thị Anh

038206019392
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Nguyễn Doãn Đức Lao động tự do

Lô C14 MBQH 2589, Tổ dân 

phố Ái Sơn 1 (Đông Hải), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 

Bần nông 11/12 Nguyễn Doãn Quyền
Hưởng chế độ 

BTXH

14/07/2006 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Hoàng Thị Vân

038206007938

Lê Tuấn Đạt Lao động tự do

Tổ dân phố Lai Thành (Đông 

Hải), Phường Hạc Thành, Tỉnh 

Thanh Hóa

Bần nông 10/12 Lê Văn Thính
Hưởng chế độ 

BTXH

05/10/2007 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Lê Thị Đông

Nguyễn Thái Quân Lao động tự do

Tổ dân phố Lai Thành (Đông 

Hải), Phường Hạc Thành, Tỉnh 

Thanh Hóa

Bần nông 11/12 Nguyễn Thái Tiễn
Hưởng chế độ 

BTXH

21/07/2007 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Trịnh Thị Khuê

038207016542

Hoàng Quốc Tuấn Lao động tự do

Số nhà 75 Tô Vĩnh Diện, Phố 

Hậu Thành (Điện Biên 8), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 

Bần nông 9/12 Hoàng Quốc Dũng
Hưởng chế độ 

BTXH

24/07/2005 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Nguyễn Thị Huyền

038205026340

Tào Minh Quang Lao động tự do

Số nhà 52 Triệu Quốc Đạt, Tổ 

dân phố Triệu Quốc Đạt (Điện 

Biên), Phường Hạc Thành, Tỉnh 

Thanh Hóa

Bần nông 11/12 Tào Minh Hạnh
Hưởng chế độ 

BTXH

18/05/2007 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Đỗ Thị Khuê

038207002991

Lê Quang Minh Lao động tự do

Số nhà 210 Lê Lai, Tổ dân phố 

2 (Đông Sơn), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 10/12 Lê Quang Đồng
Hưởng chế độ 

BTXH

14/05/2005 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Hoàng Thị Thành

038205020362
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Lê Đình Khánh Lao động tự do

Số nhà 01 C Trần Bình Trọng, 

Tổ dân phố 7 (Đông Sơn), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 

Bần nông 11/12 Lê Đình Văn
Hưởng chế độ 

BTXH

18/08/2007 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Lê Thị Thơm

038207027225

Mai Nguyễn Vũ Lao động tự do

Số nhà 397 Lê Thánh Tông, Tổ 

dân phố 4 (Đông Sơn), Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 10/12 Mai Văn Sơn
Hưởng chế độ 

BTXH

29/05/2007 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Hà Thị Nhung

038207010871

Hoàng Minh Quân Lao động tự do

Số nhà 25 Đặng Tất, Tổ dân phố 

6 (Đông Sơn), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 11/12 Hoàng Hải
Hưởng chế độ 

BTXH

30/03/2007 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Khương Thị Phương

038207017060

Lại Đức Minh Lao động tự do

Số nhà 66 Trần Bình Trọng, Tổ 

dân phố 6 (Đông Sơn), Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 10/12 Lại Văn Thanh
Hưởng chế độ 

BTXH

24/11/2007 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Nguyễn Thị Thành

038207016736

Lê Đức Mạnh Lao động tự do

Số nhà 26 Phan Đình Phùng, Tổ 

dân phố Bình Minh (Đông 

Hương), Phường Hạc Thanh, 

Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 9/12 Lê Thanh Thảo
Hưởng chế độ 

BTXH

29/04/2001 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Trần Thị Anh

38201012141

Ngô Văn Linh Lao động tự do

Số nhà 09 Hàm Nghi, Tổ dân 

phố Tân Hà (Đông Hương), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 

Bần nông 11/12 Ngô Văn  Phương
Hưởng chế độ 

BTXH

20/09/2004 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Lê Thị Già

38204021635
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Vũ Đình Hoàng Lao động tự do

Số nhà 15/365 Hàm Nghi, Tổ 

dân phố Ba Tân (Đông Hương), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 

Hóa

Bần nông 12/12 Vũ Gia Huyên
Hưởng chế độ 

BTXH

11/06/2006 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Nguyễn Thị Hằng

38206031504

Nguyễn Hoàng Tuấn Lao động tự do

Số nhà 30 Đào Đức Thông, Phố 

Hòa Bình (Trường Thi), Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 11/12 Nguyễn Mạnh Dũng
Hưởng chế độ 

BTXH

25/06/2005 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Hoàng Thị Bích Lan

038205032265

Lê Minh Hiệp Lao động tự do

Tổ dân phố Thống Nhất 1 

(Trường Thi), Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 12/12 Lê Minh Tú
Hưởng chế độ 

BTXH

08/03/2006 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Nguyễn Thị Vinh

Hà Hải Nam Lao động tự do

09A Trần Bình Trọng (Đ.Sơn), 

Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 

Hóa

Bần nông 10/12 Hà Văn Mạnh
Hưởng chế độ 

BTXH

10/05/2007 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc

Nguyễn Thị Ngọc 

Lan

038207028705

Cao Đăng Khoa Lao động tự do

D3 Ngõ 691 Bà Triệu, Phố Bà 

Triệu (Trường Thi 6), Phường 

Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Bần nông 11/12 Cao Đăng Sơn
Hưởng chế độ 

BTXH

27/09/2007 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Bùi Thị Hằng

038207021910

Nguyễn Tiến Dũng Lao động tự do

Tổ dân phố Trường Thi (Trường 

Thi), Phường Hạc Thành, Tỉnh 

Thanh Hóa

Bần nông 12/12 Nguyễn Tiến Thành
Hưởng chế độ 

BTXH

28/09/2007 Phường Hạc Thành
Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa
Phụ Thuộc Nguyễn Thị Lê
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